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1 2 3
A TRỒNG TRỌT

* TỔNG DT GIEO TRỒNG
(1+2) ha

2153 2041,50 94,81%
152,30 132,10 171,70 196,30 124,10 714,70 198,30 228,10

I DT GIEO TRỒNG CÂY HN ha 1239 1102,00 88,97% 121,80 122,20 149,50 143,50 113,70 129,10 143,70 178,50

1 Lúa cả năm
 - Diện tích ha 258 183,00 70,97% 21,5 24,6 32,5 31,1 19,5 17,4 18,5 17,90
 - Năng suất tạ/ha 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Lúa Đông xuân
 - Diện tích ha 63 63 100,00% 5,50 6,60 11,50 17,00 5,50 4,40 5,50 7,00
 - Năng suất tạ/ha 61 61 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 384 384
1.2 Lúa vụ mùa
 - Diện tích ha 195 120,00 61,48% 16 18 21 14 14 13 13 11
 - Năng suất tạ/ha 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Trong đó: Ruộng
 - Diện tích ha 75 0 0,00%
  - Năng suất tạ/ha 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Lúa ô nà (rẫy)
 - Diện tích ha 120 120,00 100,00% 16,00 18,00 21,00 14,10 14,00 13,00 13,00 10,90
  - Năng suất tạ/ha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ngô ca ̉năm
 - Diện tích ha 69 45,00 65,69% 4,50 4,50 7,30 6,10 4,50 4,50 6,60 7,00
  - Năng suất tạ/ha 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Ngô vụ Đông Xuân ha

Diện tích 6 6 100,00% 0,50 0,50 1,30 1,10 0,50 0,50 0,60 1,00
 - Năng suất tạ/ha 54 54 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 32 32 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Tr.đó: Ngô vụ 1
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 - Diện tích ha 48 39,00 82,11% 4,00 4,00 6,00 5,00 4,00 4,00 6,00 6,00
  - Năng suất tạ/ha 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Ngô vụ 2
 - Diện tích ha 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Năng suất tạ/ha 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cây chất bột lấy củ: tạ 890 850 95,51% 93,00 91,00 107,00 102,00 87,00 105,00 115,00 150,00

3.1 Khoai lang
 - Diện tích ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Năng suất tạ/ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Sắn
 - Diện tích ha 890,00 850 95,51% 93,00 91,00 107,00 102,00 87,00 105,00 115,00 150,00
7 Năng suất tạ/ha 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sản lượng tấn 8900 8500 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cây thực phẩm: ha 24 24 100,00% 2,80 2,10 2,70 4,30 2,70 2,20 3,60 3,60

4.1 Rau các loại
 - Diện tích ha 14 14,00 100,00% 1,50 1,10 1,40 2,40 1,60 1,20 2,40 2,40
  - Năng suất tạ/ha 17 17 100,00% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
 - Sản lượng tấn 24 24 100,00% 2,40 1,76 2,24 3,84 2,56 1,92 3,84 3,84
4.2 Đậu các loại
 - Diện tích ha 10 10 100,00% 1,30 1,00 1,30 1,90 1,10 1,00 1,20 1,20
  - Năng suất tạ/ha 13 13 100,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
 - Sản lượng tấn 13 13 100,00% 1,56 1,20 1,56 2,28 1,32 1,20 1,44 1,44
5 Cây CN ngắn ngày ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Cây mía
 - Diện tích ha 30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Năng suất tạ/ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr.đó: trồng mới: 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Lạc
 - Diện tích ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Năng suất tạ/ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM ha 945 935 98,94% 30,20 9,30 21,40 51,90 10,20 585,50 53,90 48,20
1 Cây công nghiệp dài ngày: ha 178 178 100,00% 15,00 2,50 14,50 40,70 9,00 13,70 45,80 36,80
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1.1 Cây cà phê
 - Diện tích ha 73 73 100,00% 10,00 2,50 9,50 20,70 5,00 8,70 7,80 8,80
 - Tr đó: DT cho thu hoạch ha 25 19 76,00% 2,00 1,40 1,50 8,70 1,00 1,20 1,60 1,60
  - Năng suất tạ/ha 9 9 100,00% 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
 - Sản lượng tấn 21 16 76,00% 1,70 1,19 1,28 7,40 0,85 1,02 1,36 1,36
 - Tr.đó: Trồng mới ha 0 0 0,00

1.2 Cây tiêu
 - Diện tích ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Năng suất tạ/ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr.đó: trồng mới: ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Cây cao su
 - Diện tích ha 105 105 100,00% 5,00 0,00 5,00 20,00 4,00 5,00 38,00 28,00
 - DT cho thu hoạch ha 50 25 50,00% 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 3,00 0,00 5,00
  - Năng suất tạ/ha 15 15 101,33% 15 15 15 15 15 15 15 15
 - Sản lượng tấn 75 38 50,67% 0,00 0,00 4,50 13,50 0,00 4,50 0,00 7,50
1.4 Cây đào
 - Diện tích ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr.đó: trồng mới: ha 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cây ăn quả+Cây Mác Ca

2 Cây ăn quả
 - Diện tích ha 633 623 98,42% 12,20 6,80 6,90 11,20 1,20 454,30 7,60 11,40

Diện tích trồng  cũ 607 607 100,00% 9,00 5,60 6,30 10,20 1,20 448,30 6,60 9,40
Diện tích trồng mới 26 16 61,54% 3,20 1,20 0,60 1,00 0,00 6,00 1,00 2,00
Tr.đó: +ND trồng mới: ha 20 16 80,00% 3,20 1,20 0,60 1,00 0,00 6,00 1,00 2,00

3 Cây Mắc ca
 - Diện tích ha 133,5 133,5 100,00% 3,00 117,50 0,50

Đã thực hiện 125,5 125,5 100,00% 1,00 110,00
Diện tích trồng mới
Tr.đó: +ND trồng mới: ha 8 8 100,00% 2,00 7,50 0,50

  - + Các Doanh nghiệp (DA TH) 0 0
III CÂY KHÁC ha
1 Cây bời lời ha 129 129 100,00% 14,00 18,00 14,00 13,00 20,10 17,60 21,60 11,13

Tr.đó: trồng cũ ha 128 128 100,00% 14,00 18,00 14,00 13,00 20,10 17,60 21,60 10,13
Tr.đó: trồng mới: 0 0

2 Trồng rừng ha 331 272 82,18% 30,78 4,70 37,40 14,10 5,80 4,00 127,98 47,29
Tr.đó: trồng cũ: ha 272 272 99,98% 30,78 4,70 37,40 14,10 5,80 4,00 127,98 47,29
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Tr.đó: trồng mới: 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trồng cây phân tán 7200 6500 90,28% 200,00 250,00 250,00 350 450,00 350,00 4.000,00 650,00
4 Khoanh nuôi  rừng ha 0 0
3 Cây dược liệu 5,5 5,0 90,91% 0,30 0,60 0,80 0,90 0,20 0,10 0,70 1,40

3.1 Dược liệu lâu năm ha 0,50 0 0,00 0,00
 - Năng suất tạ/ha
 - Sản lượng tấn

3.2  + Cây dược liệu khác hàng năm ha 5,00 5,00
100,00%

0,30 0,60 0,80 0,90 0,20 0,10 0,70 1,40

 - Năng suất tạ/ha
 - Sản lượng tấn
B CHĂN NUÔI con 8830 8850 100,23% 1.038 1.049 1.029 1.597 1.014 755 830 1.538
I Đàn gia súc con 3652 3607 98,77% 402 411 406 690 454 252 306 686
1 Đàn trâu con 38 38 100,00% 3 35 0 0 0 0 0
2 Đàn bò con 1925 1865 96,88% 181 173 188 290 255 160 163 455
3 Đàn lợn con 1215 1054 86,75% 134 111 108 272 146 30 75 178
4 Đàn dê con 650 650 100,00% 87 124 75 128 53 62 68 53
II Đàn gia cầm con 5543 5243 94,59% 636 638 623 907 560 503 524 852
C THỦY SẢN

* Tổng sản lượng thủy sản tấn 15 15 96,75% 3,85 0,10 0,40 5,55 0,20 1,45 1,25 2,10

I Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 5 5 97,87% 0,75 0,00 0,08 1,00 0,04 2,12 0,21 0,40

 - Sản lượng nuôi trồng TS tấn 14 13 96,40% 3,75 0,00 0,40 5,00 0,20 1,00 1,05 2,00

1 Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ha 3 3 96,30% 0,75 0,00 0,08 1,00 0,04 0,12 0,21 0,40

 - Năng suất tạ/ha 50 50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
 - Sản lượng tấn 14 13 3,75 - 0,40 5,00 0,20 0,60 1,05 2,00
2 Diện tích nuôi ao hồ lớn ha 2 2 100,00% - 2,00
 - Năng suất tạ/ha 2 2 2,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,40
3 Tổng số lồng nuôi lồng 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Năng suất tạ/lồng 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Sản lượng tấn 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II S.lượng khai thác thủy sản tấn 1,50 2 100,00% 0,10 0,10 - 0,55 - 0,45 0,20 0,10
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